
TRUNG TÂM BIÊN GIỚI VÀ ĐỊA GIỚI 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024 

Số: 10/TB-HĐXT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2024 

của Trung tâm Biên giới và Địa giới 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-BGĐG ngày 24 tháng 10 năm 2024 của 

Giám đốc Trung tâm Biên giới và Địa giới về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và 

công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2024. 

 Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2024 của Trung tâm Biên giới và Địa giới 

thông báo kết quả xét tuyển viên chức và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức 

năm 2024 của Trung tâm Biên giới và Địa giới (Có danh sách kèm theo), cụ thể 

như sau: 

 1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, người trúng 

tuyển phải đến Trụ sở làm việc của Trung tâm Biên giới và Địa giới (thông qua 

Văn phòng - Phòng 704) tại số 02, phố Đặng Thùy Trâm, phường Cổ Nhuế 1, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng 

bao gồm: 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời 

hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, 

chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);  

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn 

đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.  

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

- Sổ Bảo hiểm xã hội (nếu có). 
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2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng 

theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển 

hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định 

để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Trung tâm Biên giới và Địa giới ra quyết định 

hủy kết quả trúng tuyển. Hồ sơ đã nộp sẽ không được trả lại. 

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai 

Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không 

đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Trung tâm Biên giới và Địa giới thông 

báo công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin 

địa lý Việt Nam và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển 

dụng tiếp theo.  

 3. Thông báo này được đăng trên trang thông tin điện tử của Cục Đo đạc, 

Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam, địa chỉ: https://www.dosm.gov.vn và được 

niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Trung tâm Biên giới và Địa giới. 

 Trên đây là nội dung thông báo của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2024 

của Trung tâm Biên giới và Địa giới. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc 

đề nghị liên hệ về Văn phòng, Trung tâm Biên giới và Địa giới, số điện thoại: 

0243.7545837 để được giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục ĐĐBĐ&TTĐLVN (để b/c); 

- Văn phòng Cục (để đăng tải); 

- Giám đốc Phạm Tiến Dũng (để b/c); 

- Hội đồng xét tuyển viên chức; 

- Ban Giám sát; 

- Văn phòng Trung tâm (để thực hiện);  

- Thí sinh trúng tuyển;  

- Lưu: HĐXT. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

TRUNG TÂM BIÊN GIỚI VÀ ĐỊA GIỚI 

Phan Thị Nguyệt Quế 
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TRUNG TÂM BIÊN GIỚI VÀ ĐỊA GIỚI 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số 10/TB-HĐXT ngày 25 tháng 10 năm 2024 

của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2024 của Trung tâm Biên giới và Địa giới) 
 

STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, 

tháng,  

năm sinh 

Giới 

tính 

Ngành/ chuyên 

ngành đào tạo  

Văn bằng, chứng chỉ 

đào tạo khác 

Điểm  

Ưu tiên 

Kết quả 

điểm 

Vòng 2 

Tổng điểm 

xét tuyển 
Ghi chú 

I. Vị trí Chuyên viên về Tổng hợp (kiêm nhiệm Chuyên viên về Hợp tác quốc tế, Chuyên viên về thi đua khen thưởng) 

1 VC01 
Đoàn Thị 

Huệ 
20/8/1988 Nữ 

Ths Quan hệ quốc 

tế; Cử nhân Tài 

chính - Ngân hàng 

- Tin học VP trình 

độ B 

- Tiếng Anh C  

- Chuyên viên 

 73 73  

II. Vị trí Chuyên viên về Kế hoạch đầu tư 

2 VC02 
Phạm Hà 

Phương 
28/12/1996 Nữ 

Cử nhân Kế toán; 

Ths Tài chính - 

Ngân hàng 

- CNTT cơ bản 

- Tiếng Anh A2 

- Chuyên viên 

 75,5 75,5  

III. Vị trí Kế toán viên 

3 VC03 
Hoàng Thị 

Nhung 
05/10/1983 Nữ 

Cử nhân Tài chính 

- Ngân hàng 

- Chuyên viên Công 

nghệ phần mềm 

- Tiếng Anh B 

- Kế toán viên; 

Chuyên viên; 

Chuyên viên chính 

 70,8 70,8  
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STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, 

tháng,  

năm sinh 

Giới 

tính 

Ngành/ chuyên 

ngành đào tạo  

Văn bằng, chứng chỉ 

đào tạo khác 

Điểm  

Ưu tiên 

Kết quả 

điểm 

Vòng 2 

Tổng điểm 

xét tuyển 
Ghi chú 

IV. Vị trí Đo đạc bản đồ viên hạng III 

4 VC04 
Phạm Thu 

Giang 
18/01/1984 Nữ Kỹ sư Trắc địa 

- Tin học Văn 

phòng B 

- Tiếng Anh C 

- CDNN viên chức 

chuyên ngành đo 

đạc bản đồ 

 69,5 69,5  

5 VC05 
Nguyễn Thị 

Thu Hằng 
25/01/1979 Nữ 

Cử nhân Địa 

chính 

- CNTT cơ bản 

- Tiếng Anh B 

- CDNN viên chức 

chuyên ngành đo 

đạc bản đồ 

5 55 60 

Con 

thương 

binh 

6 VC06 
Hoàng Thị 

Hiền 
25/11/1983 Nữ 

Cử nhân Địa 

chính 

- Tin học Trình độ 

B 

- Tiếng Anh C 

- CDNN viên chức 

chuyên ngành đo 

đạc bản đồ 

 74 74  

7 VC07 
Lê Thanh 

Hương 
25/01/1981 Nữ Kỹ sư Trắc địa 

- CNTT cơ bản 

- Tiếng Anh C 

- CDNN viên chức 

đo đạc bản đồ viên 

hạng III 

 89,5 89,5  
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STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, 

tháng,  

năm sinh 

Giới 

tính 

Ngành/ chuyên 

ngành đào tạo  

Văn bằng, chứng chỉ 

đào tạo khác 

Điểm  

Ưu tiên 

Kết quả 

điểm 

Vòng 2 

Tổng điểm 

xét tuyển 
Ghi chú 

8 VC08 
Nguyễn Văn 

Huỳnh 
08/7/1984 Nam Kỹ sư QLĐĐ 

- CNTT cơ bản 

- Tiếng Anh B 

- CDNN viên chức 

chuyên ngành đo 

đạc bản đồ 

 71,5 71,5  

9 VC09 
Nguyễn Văn 

Linh 
06/9/1987 Nam Kỹ sư QLĐĐ 

- CNTT cơ bản 

- Tiếng Anh C 

- CDNN viên chức 

chuyên ngành đo 

đạc bản đồ 

 100 100  

10 VC10 
Nguyễn Văn 

Thanh 
26/01/1981 Nam 

Cử nhân Địa 

chính 

- CNTT cơ bản 

- Tiếng Khơ me căn 

bản 

- CDNN viên chức 

chuyên ngành đo 

đạc bản đồ 

 90 90  

11 VC11 
Nguyễn 

Đăng Thành 
05/10/1984 Nam 

Kỹ sư 

 KTTĐBĐ 

- CNTT cơ bản 

- Tiếng Anh A2 

- CDNN viên chức 

chuyên ngành đo 

đạc bản đồ 

5 95 100 

Con 

thương 

binh 

12 VC12 Kim Thị Thu 14/6/1985 Nữ 
Kỹ sư  

KTTĐBĐ 

- Tin học Văn 

phòng B 

- Tiếng Anh C 

 70 70  
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STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, 

tháng,  

năm sinh 

Giới 

tính 

Ngành/ chuyên 

ngành đào tạo  

Văn bằng, chứng chỉ 

đào tạo khác 

Điểm  

Ưu tiên 

Kết quả 

điểm 

Vòng 2 

Tổng điểm 

xét tuyển 
Ghi chú 

- CDNN viên chức 

chuyên ngành đo 

đạc bản đồ 

13 VC13 
Ngô Thị 

Xuân Thu 
16/10/1979 Nữ 

Cử nhân Địa 

chính 

- Tin học Văn 

phòng B 

- Tiếng Anh B 

- CDNN viên chức 

chuyên ngành đo 

đạc bản đồ 

5 30 35 

Con 

bệnh 

binh 

14 VC14 Vũ Thị Trang 22/9/1987 Nữ 
Cử nhân Địa 

chính 

- CNTT cơ bản 

- Tiếng Anh C 

- CDNN viên chức 

đo đạc bản đồ viên 

hạng III 

 100 100  

15 VC15 
Nguyễn Văn 

Trọng 
30/8/1985 Nam Kỹ sư Địa chính 

- CNTT cơ bản 

- Tiếng Anh A2 

- CDNN viên chức 

đo đạc bản đồ viên 

hạng III 

 100 100  

16 VC16 
Phạm Đình 

Vinh 
30/7/1985 Nam 

Kỹ sư 

 KTTĐBĐ 

- CNTT cơ bản 

- Tiếng Anh A2 

- CDNN viên chức 

chuyên ngành đo 

đạc bản đồ 

 90 90  
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TRUNG TÂM BIÊN GIỚI VÀ ĐỊA GIỚI 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  

THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số 10/TB-HĐXT ngày 25 tháng 10 năm 2024 

của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2024 của Trung tâm Biên giới và Địa giới) 
 

STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, tháng,  

năm sinh 

Giới 

tính 

Tổng điểm 

xét tuyển 
Ghi chú 

I. Vị trí Chuyên viên về Tổng hợp (kiêm nhiệm Chuyên viên về Hợp tác quốc tế, 

Chuyên viên về thi đua khen thưởng) 

1 VC01 Đoàn Thị Huệ 20/8/1988 Nữ 73  

II. Vị trí Chuyên viên về Kế hoạch đầu tư 

1 VC02 Phạm Hà Phương 28/12/1996 Nữ 75,5  

III. Vị trí Kế toán viên 

1 VC03 Hoàng Thị Nhung 05/10/1983 Nữ 70,8  

IV. Vị trí Đo đạc bản đồ viên hạng III 

1 VC09 Nguyễn Văn Linh 06/9/1987 Nam 100  

2 VC11 Nguyễn Đăng Thành 05/10/1984 Nam 100 
Con thương 

binh 

3 VC14 Vũ Thị Trang 22/9/1987 Nữ 100  

4 VC15 Nguyễn Văn Trọng 30/8/1985 Nam 100  

5 VC10 Nguyễn Văn Thanh 26/01/1981 Nam 90  

6 VC16 Phạm Đình Vinh 30/7/1985 Nam 90  

7 VC07 Lê Thanh Hương 25/01/1981 Nữ 89,5  

8 VC06 Hoàng Thị Hiền 25/11/1983 Nữ 74  

9 VC08 Nguyễn Văn Huỳnh 08/7/1984 Nam 71,5  
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STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, tháng,  

năm sinh 

Giới 

tính 

Tổng điểm 

xét tuyển 
Ghi chú 

10 VC12 Kim Thị Thu 14/6/1985 Nữ 70  

11 VC04 Phạm Thu Giang 18/01/1984 Nữ 69,5  

12 VC05 Nguyễn Thị Thu Hằng 25/01/1979 Nữ 60 
Con thương 

binh 
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